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PHẦN I. Thí sinh chọn từ câu  đến câu  Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: 
Nghiệm của phương trình  là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: 
Cho hình lập phương  (Tham khảo hình vẽ dưới).

Phát biểu nào sau đây đúng?


A. 	B. 	


C. 		D. 
Câu 3: 
Mỗi ngày bác Nam đều đi bộ để rèn luyện sức khoẻ. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị:) của bác Nam trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:
	
Quãng đường 
	

	

	

	

	


	Số ngày
	3
	6
	5
	4
	2


Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là
A. 0,5.	B. 0,9.	C. 0,575.	D. 0,975.
Câu 4: Cho hàm số bậc bốn [image: ] có đồ thị của đạo hàm [image: ] như hình vẽ bên dưới.
[image: ]
Số điểm cực đại của đồ thị hàm số [image: ] là
A. 2.	B. 1.	C. 3.	D. 4
Câu 5: 
Tập nghiệm của phương trình  là


A. 		B. 	


C. 	D. 
Câu 6: Trong không gian [image: ], cho hai vectơ [image: ], [image: ]. Tọa độ của vectơ [image: ] là
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 7: 


Cho cấp số nhân  với  Giá trị công bội  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8: 




Cho khối chóp  có  vuông cân tại với  Thể tích khối chóp  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9: 





Cho hình chóp  có đáy là hình vuông  cạnh bằng  và các cạnh bên đều bằng  Số đo góc giữa hai đường thẳng  và  bằng
A. [image: ].	B. [image: ]	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 10: Cho hàm số [image: ]. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng [image: ].	B. Hàm số đạt cực tiểu tại [image: ].
C. Hàm số không có cực đại.	D. Hàm số đồng biến trên khoảng [image: ].
Câu 11: 
Cho [image: ] và [image: ] là hai biến cố độc lập. Biết [image: ] và [image: ]. Xác suất của biến cố  bằng
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 12: Cho hàm số [image: ] có bảng biến thiên như sau
[image: ]

Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu  đến 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: 





Trong không gian với hệ tọa độ đơn vị mỗi trục tính bằng  Một tên lửa phóng từ mặt đất từ vị trí gốc tọa độ  theo hướng, vận tốc không đổi (đặt mặt phẳng  trùng với mặt đất). Tên lửa đi từ điểm  đến điểm  trong 8 phút.

a) Trong 8 phút tên lửa bay được quãng đường (làm tròn đến hàng đơn vị) xấp xỉ bằng .

b) Ở phút thứ 4 độ cao của tên lửa là .

c) Tọa độ của tên lửa sau 12 phút kể từ lúc phóng là .


d) Sau 10 phút tiếp theo kể từ vị trí  tên lửa đạt độ cao là .
Câu 2: 







Đậu đỏ là một loại thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của người Việt Nam. Ngoài giá trị dinh dưỡng cao, đậu đỏ còn có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe và sắc đẹp như: chống oxy hóa, giúp cơ bắp con người khỏe mạnh, tăng cường sức khỏe cho tim mạch con người, lợi ích cho hệ tiêu hóa, bổ thận, cung cấp vitamin bổ dưỡng cho cơ thể, đào thải độc tố, giải độc, tốt cho hệ miễn dịch, giúp huyết áp ổn định, da đẹp. Cây đậu đỏ khi trồng có chiều cao  centimet. Khảo sát cho thấy độ cao tính bằng centimet của cây đậu đỏ tại thời điểm  kể từ khi được trồng được cho bởi hàm số  (trong đó ), với  tính theo tuần. Giả sử  là tốc độ tăng chiều cao của cây đậu đỏ sau khi trồng (đơn vị của  centimet/tuần). Biết  (Hình bên dưới mô tả hạt và cây đậu đỏ).
[image: ]


a) Hàm số  có công thức .

b) Giai đoạn tăng trưởng của cây đậu đỏ đó kéo dài  tuần.

c) Chiều cao tối đa của cây đậu đỏ đó là  centimet.

d) Vào thời điểm cây đậu đỏ đó phát triển nhanh nhất thì chiều cao của cây là  centimet.
Câu 3: Cho hàm số [image: ] có đạo hàm [image: ]. Đồ thị của hàm số [image: ] như hình vẽ sau:
[image: ]
a) Phương trình [image: ] có hai nghiệm [image: ] và [image: ].

b) Hàm số [image: ] nghịch biến trên khoảng 
c) Hàm số [image: ] đạt cực đại tại [image: ] và đạt cực tiểu tại [image: ].
d) Nếu [image: ] thì [image: ].
Câu 4: Một công ty may mặc có hai hệ thống máy chạy song song. Xác suất để hệ thống máy thứ nhất hoạt động tốt là 90%, xác suất để cả hai hệ thống máy đều hoạt động tốt là 72%. Công ty chỉ có thể hoàn thành đơn hàng đúng hạn nếu ít nhất một trong hai hệ thống máy hoạt động tốt.

a) Xác suất để hệ thống máy thứ hai hoạt động tốt là 

b) Xác suất để hệ thống máy thứ nhất không hoạt động tốt là 

c) Xác suất để cả hai hệ thống máy đều không hoạt động tốt là 

d) Xác suất để công ty hoàn thành đúng hạn là 


PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu  đến câu 
Câu 1: 



[bookmark: _GoBack]Có 9 quả cầu giống hệt nhau được đánh số từ  đến  và đựng trong một hộp. Sau khi xáo trộn, người ta lấy ngẫu nhiên lần lượt quả. Xác suất để lấy được tổng các chữ số ghi trên các quả cầu là  bằng bao nhiêu (không làm tròn các bước tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm).
Câu 2: 




Một doanh nghiệp dự định sản xuất không quá  sản phầm. Nếu doanh nghiệp sản xuất  sản phẩm  thì doanh thu nhận được khi bán hết số sản phẩm đó là  (nghìn đồng), trong khi chi phí sản xuất bình quân cho một sản phẩm là  (nghìn đồng). Lợi nhuận thu được của doanh nghiệp (tính theo đơn vị triệu đồng) đạt giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu?
Câu 3: 





Quanh một đa giác đều  cạnh  vẽ vòng tròn ngoại tiếp. Ba đỉnh bất kì của đa giác được gọi là cùng phía nếu tồn tại một nửa đường tròn chứa  đỉnh đó (các đầu mút của nửa đường tròn là các đỉnh của đa giác). Biết xác suất của biến cố “ đỉnh chọn bất kì cùng phía” bằng  Tìm 
Câu 4: 






Cho hình chóp  có đáy  là hình thoi cạnh bằng đều. Khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  bằng bao nhiêu?
Câu 5: 



Bốn ngư dân góp vốn mua chung một chiếc thuyền. Số tiền người đầu đóng góp bằng nửa tổng số tiền của ba người còn lại. Số tiền người thứ hai đóng góp bằng  tổng số tiền của ba người còn lại. Số tiền người thứ ba đóng góp bằng  tổng số tiền  người còn lại. Biết người thứ tư đóng góp  triệu đồng. Chiếc thuyền này được mua bao nhiêu tỉ đồng?
Câu 6: 










Hệ thống định vị toàn cầu  là một hệ thống cho phép xác định vị trí của một vật thể trong không gian. Trong cùng một thời điểm vị trí của điểm  trong không gian sẽ được xác định bởi bốn vệ tinh cho trước nhờ các bộ thu phát tín hiệu đặt trên các vệ tinh. Giả sử trong không gian với hệ tọa độ có bốn vệ tinh lần lượt đặt tại các điểm  và vị trí  trên đoạn thẳng  thỏa mãn tổng khoảng cách từ các điểm  đến đường thẳng  lớn nhất. Khi đó giá trị  bằng bao nhiêu?
------ HẾT ------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Giám thị không giải thích gì thêm.


Mã đề 1101                                                                                                                                Trang 5/4
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